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I. MÔN TOÁN 

1. Số học:  

- Đọc, viết, so sánh, sắp xếp các số trong phạm vi 1000. 

- Thực hành tính cộng, trừ không nhớ, có nhớ trong phạm vi 1000. 

- Thực hiện nhân, chia trong bảng đã học có gắn đơn vị đo. 

- Tìm tổng, hiệu ẩn đi 1 số (phạm vi 1000) 

2. Đại lượng:  

- Các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích: km, m, dm, cm, kg, l  

- Đổi đơn vị đo. Các phép tính với các đại lượng. 

- Xem đồng hồ, ngày, giờ, tháng. 

3. Toán có lời văn: 

- Bài toán về nhiều hơn, ít hơn. 

- Các bài toán về phép cộng, phép trừ 

- Bài toán về ý nghĩa phép nhân, phép chia. 

4. Hình học: 

- Nhận biết hình tam giác, hình tứ giác, khối trụ, khối cầu. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc thành tiếng: 

 - Đọc một đoạn văn/thơ ngoài sách giáo khoa (Kết nối tri thức lớp 2). 

- Trả lời câu hỏi về nội dung đoạn văn/thơ. 

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới theo chủ đề đã học. 

3. Chính tả: Nghe viết một đoạn thơ hoặc đoạn văn ngoài sách giáo khoa (khoảng 

50 chữ/15 phút) 

4. Luyện tập (luyện về từ và câu):  

- Nhận biết từ chỉ sự vật, từ hoạt động, từ chỉ đặc điểm 

- Điền từ thích hợp vào chỗ trống theo chủ đề đã học 

- Đặt dấu chấm, dấu chấm than, dấu hỏi, dấu phẩy vào đúng vị trí trong câu. 

- Đặt câu: Câu giới thiệu, câu nêu hoạt động, câu nêu đặc điểm.  

- Kể những việc nên làm và không nên làm về An toàn giao thông và phòng chống 

dịch covid 19  

5. Viết đoạn văn: 

- Tả một đồ dùng học tập. 

- Kể lại những việc đã làm để phòng chống dịch Covid 19 ở trường, lớp..  

- Kể lại việc đã làm để bảo vệ môi trường.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


